ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 11
                                                  THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: Trình bày đặc điểm dân cư xã hội Trung Quốc. (2 điểm)
Câu 2: Trình bày vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản. Dân cư và xã hội Nhật Bản có đặc điểm gì? (2 điểm)
Câu 3: Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. (3 điểm)
Câu 4: cho bảng số liệu:
Đàn lợn và đàn trâu ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2013 (triệu con)
	             Khu vực

Vật nuôi
	Đông Nam Á
	Châu Á
	Thế giới

	Đàn lợn
	73,37
	588,80
	974,60

	Đàn trâu
	13,29
	187,60
	193,30


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện đàn lợn và đàn trâu ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2013. (1.5 điểm)
b. Nhận xét (0.5 điểm)
Câu 5: Tại sao các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông? (1.0 điểm)











HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỊA 11 – HỌC KÌ 2
Câu 1: Trình bày đặc điểm dân cư xã hội Trung Quốc. (2 điểm)
	· Dân cư
· Đông đân, chiếm 1/5 dân số thế giới             0.25
· Tỉ lệ dân thành thị 37% năm 2005   
· Với hơn 50 dân tộc, đông nhất là người Hán, chiếm 90% dân số cả nước, ngoài ra còn có người Choang, Tạng, Hồi …  0.25
· Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm, còn 0,6% năm 2005 do tiến hành chính sách dân số triệt để         0.25 
=> tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tác động tiêu cực đến cơ cấu giới tính và ảnh hưởng đến nguồn lao động và 1 số vấn xã hội khác    0. 25
· Dân cư tập trung chủ yếu ở miền đông, nơi có các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh ……..   0.25 
· Xã hội
· Đầu tư lớn cho giáo dục, tỉ lệ người biết chữ cao
· Có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng: Vạn Lí Trường Thành, Tử ấm Thành …
· Thời cổ trung đại có 4 phát minh nổi tiếng: la bàn, làm giấy, kỹ thuật in, thuốc súng
· Người lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo => là tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội   
Nêu đủ 4 ý 0.75
Nêu được 3 ý 0.5
[bookmark: _GoBack]Nêu được 2 ý 0.25


Câu 2: Trình bày vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản. Dân cư và xã hội Nhật Bản có đặc điểm gì? (2 điểm)
	· Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
+ Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á   0.25
+ trãi dài theo hình hình vòng cung khoảng 3800km trên Thái Bình Dương    0.25
+ Gồm 4 đảo lớn: Hô-cai-đô, Hôn-su, Kiu-xiu, Xi-cô-cư và hàng nghìn đảo nhỏ  0.25         
· Dân cư và xã hội
+ Là nước đông dân, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp 0,1% năm 2005 và đang giảm dần    0.25     
+ Tỉ lệ người già ngày càng cao, đầu tư lớn cho giáo dục   0.25     
+ Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển 0.25     
+ Người lao động Nhật Bản cần cù, làm việc tích cực với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.   0.5         





Câu 3: Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. (3 điểm)
	· [bookmark: _Hlk69983271]11 quốc gia ở Đông Nam Á: Viêt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Đông-ti-mo, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây 
=>  Kể đủ 11 nước 0.75
       từ 5 đến 10 nước 0.5
      4 nước 0.25
      3 nước 0đ
· Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á
· Thuận lợi
+ Khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho việc phát triển 1 nền nông nghiệp nhiệt đới  0.5
+ Có lợi thế về biển (trừ Lào) thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải  0.5
+ Nằm trong vành đai sinh khoáng của thế giới nên có nhiều loại khoáng sản, đặc biệt là dầu khí ở thềm lụa địa => là nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.  0.5
+ Diện tích rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm lớn => thuận lợi phát triển lâm nghiệp 0.25 
· Khó khăn
+ Diện tích rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng  0.25
+ Có nhiều thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần, bão, lũ lụt …  0.25


Câu 4: 
	a. Vẽ biểu đồ: 
· Yêu cầu vẽ đầy đủ, chính xác biểu đồ cột đôi 1.5
· Thiếu các yếu tố: 
+Thiếu tên biểu đồ  -0.25
+ Thiếu chú giải -0.25
+ Thiếu đơn vị 2/3 đơn vị trục tung, trục hoành, góc tọa độ -0.25 
· Vẽ dính góc tọa độ -0.5
· Bôi xóa nhiều lần -0.25
· Độ rộng cột không bằng nhau -0.25
· Vẽ sai dạng biểu đồ 0đ
· Chia sai tỉ lệ trục tung => sai biểu đồ => 0đ
b. Nhận xét: yêu cầu nêu được
· Đàn lợn ở Châu Á lớn nhất, đàn lợn ở Đông Nam Á thấp nhất (dẫn chứng) 0.25
· Đàn trâu ở Châu Á lớn nhất, đàn lợn ở Đông Nam Á thấp nhất (dẫn chứng) 0.25


Câu 5: “Tại sao các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông” (1.0 điểm)
	Đáp án  

	Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì: 
· Có điều kiện tự nhiên thuận lợi: đất đai, địa hình, khoáng sản … 0.25
· Dân cư đông, lao động dồi dào, cần cù, có chuyên môn cao … 0.25
· Cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng tốt …. 0.25
· Thu hút đầu tư nước ngoài nhiều, có nhiều việc làm, vốn …   0.25






